
PHỤ LỤC 03 

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI 

QUYẾT TTHC  

 

Tính đến 15/9/2024, Bộ thực hiện xử lý tổng số 5.909 hồ sơ TTHC, gồm 

948 hồ sơ tiếp nhận kỳ trước chuyển sang và 4.961 hồ sơ nộp mới (trong đó, 

gồm: 2.044 hồ sơ nộp trực tuyến, 2.917 hồ sơ nộp trực tiếp và qua bưu điện).  

Các đơn vị đã giải quyết và trả kết quả đối với 4.729 hồ sơ, trong đó có 

4.493 hồ sơ trả kết quả đúng hạn (chiếm tỷ lệ 95,0%), 236 hồ sơ trả quá hạn 

(chiếm tỷ lệ 5%); đang xử lý 1.180 hồ sơ, trong đó có 33 hồ sơ đang xử lý quá 

hạn (chiếm 2,8%), cụ thể như sau: 

 

+ Vụ Môi trường: 11 hồ sơ 

+ Cục Khoáng sản Việt Nam: 05 hồ sơ 

+ Cục Khoáng sản Việt Nam: 01 hồ sơ 

+ Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường: 13 hồ sơ 

+ Cục Biến đổi khí hậu: 03 hồ sơ 

 (Chi tiết số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả của các lĩnh vực tại 

Bảng tổng hợp kết quả giải quyết TTHC gửi kèm theo). 



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

TT Lĩnh vực/ Hồ sơ giải quyết TTHC 

Số hồ sơ tiếp nhận 
Số hồ sơ đã trả kết 

quả 
Số hồ sơ đang xử lý 

Tổng 

số 

Hồ sơ 

chuyển 

tiếp 

Tiếp nhận mới 

Tổng 

số 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực tiếp hoặc 

dịch vụ bưu 

chính 

1 Đất đai 394 0   394 394 394   0 0   

2 Tài nguyên nước 197 35 42 120 123 123   74 74   

3 Khoáng sản 217 122   95 99 76 23 118 113 5 

4 Địa chất 155 26   129 134 128 6 21 20 1 

5 
Đánh giá, phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản 
37 23   14 17 16 1 20 20   

6 Môi trường 766 351 3 412 348 259 89 418 407 11 

7 Kiểm soát ô nhiễm 867 358 6 503 374 270 104 493 480 13 

8 
Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh 

học 
24 6   18 16 15 1 8 8   

9 Khí tượng thủy văn 2 1 1   1 1   1 1   

10 Đo đạc và bản đồ         0       0   

  Cấp giấy phép đo đạc và bản đồ 394 9   385 385 385   9 9   

  
Cung cấp thông tin dữ liệu, sản 

phẩm đo đạc và bản đồ 
2,659 0 1,992 667 2,659 2659   0 0   

11 Biển và Hải đảo 24 11   13 19 7 12 5 5   

12 Biến đổi khí hậu 147 6   141 135 135   12 9 3 

13 Viễn thám 26 0   26 25 25   1 1   

  TỔNG CỘNG 5,909 948 2,044 2,917 4,729 4,493 236 1,180 1,147 33 
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HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ QUÁ HẠN - VỤ MÔI TRƯỜNG 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ 

lý hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

1.  
MT-ĐTM-

147.24 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho dự án Nhà máy chế tạo các 

sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị 

mạng và các sản phẩm âm thanh đa 

phương tiện Goertek điện tử Việt Nam 

(Địa điểm thực hiện huyện Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh) 

CÔNG TY TNHH 

GOERTEK ĐIỆN TỬ 

VIỆT NAM 

Vụ Môi 

trường 
14/09/24 Đang xử lý 

2.  
MT-ĐTM-

150.24 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho dự án Đầu tư, nâng cấp, cải 

tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý 

chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2 (Hộc 

rác số 7 tại khu vực bãi rác Khánh Sơn) 

(Địa điểm quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ 

ÁN PHÁT TRIỂN HẠ 

TẦNG KCN VÀ CNC ĐÀ 

NẴNG 

Vụ Môi 

trường 
14/09/24 

Đang trình tại PT 

số 2426/PT-MT 

ngày 10/9 

3.  
MT-ĐTM-

153.24 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho dự án Nhà máy Điện tử MS 

Việt Nam (Địa điểm thực hiện huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh) 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN 

TỬ MS VIỆT NAM 

Vụ Môi 

trường 
28/08/24 

Đang trình tại PT 

số 2460/PT-MT 

ngày 13/9 

4.  
MT-ĐTM-

179.24 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho dự án Đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật và một số hạng mục công 

trình phục vụ công cộng thuộc Khu công 

viên văn hoá - vui chơi giải trí, thể thao 

quận Hà Đông  

Khu công viên văn hoá - vui chơi giải trí, 

thể thao quận Hà Đông 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

QUẬN HÀ ĐÔNG 

Vụ Môi 

trường 
12/09/24 

Đang trình trên 

HSCV 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ 

lý hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

5.  
MT-ĐTM-

243.24 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho dự án Đầu tư trụ sở cơ quan 

Thi hành án dân sự giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi 

và tỉnh Phú Yên 

CỤC THI HÀNH ÁN 

DÂN SỰ TỈNH BÌNH 

ĐỊNH 

Vụ Môi 

trường 
15/09/24 

Đang trình tại PT 

số 2453/PT-MT 

ngày 12/9 

6.  
MT-ĐTM-

338.24 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho dự án Trang trại chăn nuôi 

heo công nghệ cao Kiên Thành (Địa điểm 

huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) 

CÔNG TY TNHH GIAO 

THÔNG THỦY LỢI 

KIÊN THÀNH 

Vụ Môi 

trường 
15/09/2024 Đang xử lý 

7.  
MT-ĐTM-

339.24 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho dự án Khu công nghiệp VSIP 

Thái Bình (Địa điểm thực hiện huyện 

Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP 

VIỆT NAM SINGAPORE 

Vụ Môi 

trường 
15/09/2024 

Đang trình tại PT 

số 2457/PT-MT 

ngày 13/9 

8.  
MT-ÐTM-

198.23 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho dự án Đầu tư khai thác đá hoa 

trắng tại khu vực Phan Thanh 1, Phan 

Thanh 2, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái 

CÔNG TY TNHH MTV 

KHAI THÁC VÀ CHẾ 

BIẾN KHOÁNG SẢN VŨ 

GIA YÊN BÁI 

Vụ Môi 

trường 

 

20/7/2024 

Đang trình trên 

HSCV 

9.  
MT-ĐTM-

402.23 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho dự án Xây dựng kho lạnh và 

nhà máy chế biến thủy sản TH3  

CÔNG TY CỔ PHẦN 3 

ĐỜI TÂN HỒNG 

Vụ Môi 

trường 
22/07/24 

Đang trình tại PT 

số 2459/PT-MT 

ngày 13/9 

10.  
MT-ĐTM-

574.23 

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho dự án Khu tái định cư Khe 

Hộc, bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông, 

huyện Tương Dương (địa điểm thực hiện 

xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, 

tỉnh Nghệ An) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TƯƠNG 

DƯƠNG 

Vụ Môi 

trường 

 

31/8/2024 

Đang trình tại PT 

số 2450/PT-MT 

ngày 12/9 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ 

lý hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

11.  

ĐTM-NC-

GVKB-

006.23 

Nộp hồ sơ Liên thông giải quyết thủ tục 

thẩm định, phê duyệt BC ĐGTĐMT, thủ 

tục cấp giấy phép NCOB và thủ tục 

GKVB dự án Công trình nạo vét duy tu 

luồng hàng hải Đà Nẵng năm 2023 (Địa 

điểm thực hiện TP Đà Nẵng) 

TỔNG CÔNG TY BẢO 

ĐẢM AN TOÀN HÀNG 

HẢI MIỀN BẮC 

MT-BHĐ 10/09/24 

Đang trình tại PT 

số 2435/PT-MT 

ngày 11/9 
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HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ QUÁ HẠN - CỤC ĐỊA CHẤT VIỆT NAM 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 
Lý do 

1 

KS-

CCDLKS-

021.24 

Cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu 

về địa chất, khoáng sản cho Công ty 

TNHH Dịch vụ Du lịch cáp treo 

Fansipan Sapa (kèm theo Công văn 

xin khai thác thu thập dữ liệu) 

Công ty TNHH Dịch vụ du 

lịch cáp treo Fansipan Sapa 

Trung tâm Thông 

tin Lưu trữ và 

Bảo tàng địa chất 

- Cục Địa chất 

Việt Nam 

11/09/2024 
Đang trình Lãnh 

đạo 
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HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ QUÁ HẠN - CỤC KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

1 

KS-

DCMKS-

003.24 

Đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ 

khoáng sản cho Giấy phép khai thác 

khoáng sản số 1226/GP-BTNMT 

ngày 16/8/2007 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường tại mỏ Quý Xa, xã 

Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tịnh Lào 

Cai. 

Công ty TNHH Khoáng 

sản và Luyện Kim Việt - 

Trung 

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
20/08/24 

Đang chờ ý kiến của 

Cục địa chất về trư 

lượng còn lại, Cục 

địa chất chưa trả lời, 

ngoài ra Công ty còn 

nợ nghĩa vụ chưa 

hoàn thành 

2 

KS-

DCMKS-

016.23 

Đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa 

mỏ khoáng sản theo các Giấy phép 

khai thác khoáng sản (GPKT) số 

2792/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 

được điều chỉnh tại GPKT số 

357/GP-BTNMT ngày 28 tháng 02 

năm 2011 (diện tích 90,0 ha, thời hạn 

đến hết tháng 9 năm 2012, chưa đóng 

cửa mỏ); GPKT số 143/GP-BTNMT 

ngày 01/02/2013 được gia hạn tại 

GPKT số 314/GP-BTNMT ngày 

12/02/2019 (diện tích 144,1 ha, thời 

hạn đến 01/2/2019, chưa đóng cửa 

mỏ); GPKT số 23/GP-BTNMT ngày 

06/02/2020 được gia hạn tại GPKT 

số 45/GP-BTNMT ngày 09/02/2022 

(diện tích 58 ha, thời hạn đến hết 

ngày 31/12/2022) của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường tại các vỉa 13, 14 mỏ 

Suối Lại, phường Hà Khánh, thành 

Tập đoàn công nghiệp 

than khoáng sản Việt 

Nam 

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
24/07/24 

PT số 2073 ngày 

13/9/2024 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

3 
KS-TDKS-

CP-011.23 

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản 

(cấp Trung Ương) than tại mỏ Khe 

Sim, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh (Tiếp nhận đăng thông tin) 

Tổng Công ty Đông Bắc 
Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
04/07/24 

CV số 2028/KSVN-

TĐHS ngày 

06/8/2024 Đang lấy 

lại ý kiến UBND 

tỉnh Quảng ninh  

4 
KS-KTKS-

CP-017.22 

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản 

cho mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi 

măng tại khu vực phường Phương 

Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh. 

Công ty cổ phần xi 

măng và xây dựng 

Quảng Ninh 

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
29/08/24 

CV số 2234/KSVN-

TĐHS ngày 

28/8/2024 yêu cầu 

công ty bổ sung, 

hoàn chỉnh Đề án 

đóng cửa mỏ than 

tại mỏ Đông Vàng 

Danh, thuộc phường 

Vàng Danh, thành 

phố Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh 

5 

KS-

DCMKS-

045.22 

Đề nghị phê duyệt đề án Đóng cửa 

mỏ khoáng sản (cấp Trung ương) cho  

Giấy phép khai thác khoáng sản số 

2789/GP-BTNMT ngày 31/12/2008; 

Giấy phép khai thác khoáng sản số 

141/GP-BTNMT ngày 1/02/2013; 

Giấy phép khai thác khoáng sản (Gia 

hạn) số 156/GP-BTNMT ngày 

27/08/2020 tại khu vực khai thác than 

bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ 

Công ty Cổ phần Than 

Vàng Danh - Vinacomin 

Cục Khoáng 

sản Việt Nam 
02/08/24 

CV số 2234/KSVN-

TĐHS ngày 

28/8/2024 yêu cầu 

công ty bổ sung, 

hoàn chỉnh Đề án 

đóng cửa mỏ than 

tại mỏ Đông Vàng 

Danh, thuộc phường 

Vàng Danh, thành 

phố Uông Bí, tỉnh 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân 
Đơn vị thụ lý 

hồ sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

Vang Danh thuộc phường Vàng 

Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Quảng Ninh 

 



10 

 

HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ QUÁ HẠN - CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 
Tên tổ chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ lý hồ 

sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

1 

MT-

CLGPMT-

002.24 

Cấp lại giấy phép môi trường của 

cơ sở "Nhà máy sản xuất ống 

đồng hợp kim cao cấp" 

Công ty TNHH 

Gia công Đồng 

Hải Lượng Việt 

Nam 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
12/09/24 

Trình GP tại PT số 

1540/PT-KSONMT ngày 

04/09/2024, TTr trả lại yêu 

cầu rà soát làm báo cáo 

tồng thể về nhập khẩu phế 

liệu và xuât khẩu sản phẩm 

tái chế nói chung và DA  

nói riêng 

2 

MT-

CGPMT-

060.24 

Cấp giấy phép môi trường của cơ 

sở "Hệ thống thu gom nước thải 

và nhà máy xử lý nước thải công 

suất 22.000 m3/ngày.đêm tại tp 

Vũng Tàu" 

Trung tâm Quản 

lý hạ tầng kỹ 

thuật tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
06/09/24 

Do diện tích của nhà máy 

thực tế tại các quyết định 

giao đất nhiều hơn so với 

diện tích của ĐTM và 

Quyết định thu hồi đất nên 

mất thwoif gian rà lại diện 

tích và pháp lý có phù hợp 

hay ko 

3 

MT-

CGPMT-

098.24 

Cấp giấy phép môi trường của dự 

án "Nhà máy xử lý chất thải rắn và 

lỏng Tân Kỳ" 

Công ty Cổ phần 

Xây dựng Môi 

trường Thương 

mại Hoàng Gia 

Quân 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
09/09/24 

Hồ sơ phức tạp, cần nhiều 

thời gian rà soát, thẩm định 

Đã trình GP tại Phiếu trình 

số 1528/PT-KSONMT  

ngày 11/9/2024 

4 

MT-

CGPMT-

126.24 

Cấp giấy phép môi trường của cơ 

sở Nhà máy sản xuất phân bón 

DAP 

Công ty Cổ phần 

DAP - Vinachem 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
14/09/24 

Trình GP tại Phiếu trình số 

1556/PT-KSONMT ngày 

06/9/2024 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 
Tên tổ chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ lý hồ 

sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

5 

MT-

CGPMT-

151.24 

Cấp giấy phép môi trường của cơ 

sở "Nhà máy thủy điện Tân Mỹ, 

công suất 10MW" 

Công ty Cổ phần 

Thủy điện Tân 

Mỹ 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
09/09/24 

Đang làm vb xin ý kiến 

TTra Bộ nhưng chưa có vb 

trả lời vì cty đang trong quá 

trình chấp hành QĐ xử phạt 

6 

MT-

CGPMT-

164.24 

Cấp giấy phép môi trường của cơ 

sở Trạm xử lý nước thải -97,5 

Mông Dương 

Công ty TNHH 1 

thảnh viên môi 

trường - TKV 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
13/09/24 

Đang trình GP tại Phiếu 

trình  1601/PT-KSONMT 

ngày 13/9/2024 

7 

MT-

CGPMT-

223.24 

Cấp giấy phép môi trường cho cơ 

sở "Khai thác mỏ quặng Titan - 

Zircon khu vực xã Hồng Phong và 

xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận" 

Công ty Cổ phần 

Sản xuất 

Zirconium và 

Titanium Hưng 

Thịnh 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
14/09/24 

Trình CV trả hồ sơ từ ngày 

28/8 do không thuộc đối 

tượng cấp phép. Tuy nhiên, 

do có nhiều ý kiến khác 

nhau về vấn đề này nên 

ngày 12/9, Cục trưởng yêu 

cầu bổ sung thông tin. Hiện 

nay đang báo cáo lại lãnh 

đạo. 

8 

MT-

CGPMT-

255.24 

Cấp giấy phép môi trường của cơ 

sở Nhà máy dệt, may, nhuộm và 

phụ liệu dệt may 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

PANKO TAM 

THĂNG 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
27/08/2024 

Do tính chất hồ sơ phức tạp 

liên quan đến việc vận hành 

Khu công nghiệp Tam 

Thăng, Cục Kiểm soát ô 

nhiễm đã báo cáo Thứ 

trưởng tổ chức buổi làm 

việc với đại diện địa 

phương (Sở TNMT tỉnh 

Quảng Nam, BQL KCN 

tỉnh Quảng Nam và Công 

ty đầu tư kinh doanh hạ 

tầng KCN Tam Thăng) 

trước khi tổ chức kiểm tra 

thực tế để xem xét cấp 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 
Tên tổ chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ lý hồ 

sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

GPMT. Buổi họp được tổ 

chức ngày 29/8/2024. Cục 

Kiểm soát ô nhiễm sẽ làm 

văn bản thông báo đến 

Công ty về kế hoạch tổ 

chức kiểm tra sau khi thực 

hiện chỉ đạo của Thứ 

trưởng. 

9 

MT-

CGPMT-

291.24 

Cấp giấy phép môi trường của cơ 

sở KCN Phố Nối A (thuộc dự án 

“Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp 

Phố Nối A”, dự án “Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh hạ tầng khu 

công nghiệp Phố Nối A mở rộng” 

và dự án “Đầu tư xây dựng và 

kinh doanh hạ tầng khu công 

nghiệp Phố Nối A mở rộng 92,5 

ha)” 

Công ty TNHH 

Phát triển hạ tầng 

KCN Hòa Phát 

Hưng Yên 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
14/09/2024 

Trình TB hoàn thiện hs tại 

Phiếu trình  1608/PT-

KSONMT  ngày 16/9/2024 

10 
MT-QTMT-

037.23 

Điều chỉnh nội dung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường cho  

Công ty Cổ phần 

Môi trường 

Thịnh Trường 

Phát 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
24/06/24 

"Ngày 19/6/2024: Chuyên 

viên trình hồ sơ 

Ngày 22/6/2024: Cục Kiểm 

soát trình Thứ trưởng tại 

Phiếu trình số 1026/PT-

KSONMT 

Hiện đang giải trình một số 

nội dung  

Trình GCN tại Phiếu trình 

số 1147/PT-KSONMT 

ngày 08/7/2024 
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STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) 
Tên tổ chức/Cá 

nhân 

Đơn vị thụ lý hồ 

sơ 

Thời hạn 

trả kết quả 
Lý do 

Thư ký thứ trưởng trả lại 

hồ sơ và bút phê chờ kết 

luận thanh tra Bộ" 

11 

MT-

CGPMT-

336.23 

Cấp giấy phép môi trường của cơ 

sở "Cụm nhà máy chế biến thủy 

sản xuất khẩu Minh Phú" 

Công ty Cổ phần 

tập đoàn thủy sản 

Minh Phú 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
12/09/24 

Trình GP tại PT 1565/PT-

KSONMT ngày 09/9/2024 

12 

MT-

CGPMT-

465.23 

Cấp giấy phép môi trường của Dự 

án "Nhà máy sản xuất dây thép 

đen và dây thép mạ" 

Công ty TNHH 

Thép dây Hòa 

Phát 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
12/09/24 

Trình TB hoàn thiện hồ sơ 

tại PT số         1596/PT-

KSONMT ngày 12/9/2024 

13 

MT-

CGPMT-

480.22 

Cấp giấy phép môi trường của dự 

án "Xây dựng cơ sở hạ tầng KCN 

Tân Tạo mở rộng, diện tích 

262,25 ha - Hạng mục Hệ thống 

xử lý nước thải công suất 6.000 

m3/ngày" 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và công 

nghiệp Tận Tạo 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi trường 
28/08/24 

"Dự án lớn hoạt động từ lâu 

nên càn làm rõ về vấn đề 

đất đai quy hoạch 

" 
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HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ QUÁ HẠN - CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

STT Mã hồ sơ Về việc (tên thủ tục hành chính) Tên tổ chức/Cá nhân Đơn vị thụ lý hồ sơ 
Thời hạn trả 

kết quả 
Lý do 

1 

BDKH-

PBHN-

126.24 

Điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, 

nhập khẩu các chất được kiểm soát 

Công ty TNHH 

Dongsung 

Chemical (Việt 

Nam) 

Cục Biến đổi khí 

hậu 
26/8/2024 Đang trình lãnh đạo 

2 

BDKH-

PBHN-

129.24 

Điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch nhập 

khẩu các chất được kiểm soát  

Công ty TNHH 

The K GTC 

Cục Biến đổi khí 

hậu 
16/08/2024 Đang trình lãnh đạo 

3 

BDKH-

PBHN-

130.24 

Đăng ký sử dụng các chất được kiểm 

soát cho DN NK MeBr 

Công ty TNHH trừ 

mối - khử trung 

quốc tế 

Cục Biến đổi khí 

hậu 
12/09/2024   

 

VĂN PHÒNG MỘT CỬA 


